ĐỀ 9
I. Đọc - hiểu.
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Chúng ta phải biết ơn bố mẹ, vì bố mẹ đã cho chúng ta cuộc sống, để chúng ta có cơ hội nhìn ra thế giới và trải nghiệm những thăng trầm của thế gian. Khi còn nhỏ, cha mẹ sợ chúng ta té ngã, sẽ không rời khỏi chúng ta một phút nào, chăm sóc chúng ta cẩn thận. Trưởng thành và đi làm, những khó khăn luôn đóng vai trò là những cú vấp và cản bước chúng ta tiến về phía trước. Cha mẹ âm thầm giúp đỡ, ủng hộ chúng ta và khiến trái tim chúng ta mạnh mẽ hơn từng ngày. Ngay cả khi cha mẹ đã già, tấm lòng của họ vẫn luôn đặt con cái lên hàng đầu. Trong lòng cha mẹ, chỉ khi con cái sống tốt thì bản thân mới cảm thấy vui vẻ. Các bậc cha mẹ trên khắp thế giới đều tương tự như vậy, tình yêu thương mà họ dành cho con cái là rất lớn và không mong được đền đáp lại bất cứ điều gì.

            Biết ơn thầy cô, nếu như cha mẹ đã mang chúng ta đến với thế giới này, thì chính thầy cô là người hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường trong cuộc sống, chính thầy cô là người dạy cho chúng ta nhiều nguyên tắc đối nhân xử thế; người thầy là ngọn đèn soi sáng con đường đời của chúng ta.

           Biết ơn bạn bè. Trên đường đời, chúng ta sẽ gặp rất nhiều người, dù gặp bao nhiêu người hay bao nhiêu biến cố thì những người bạn chân thành vẫn không bao giờ rời bỏ bạn. Bạn bè chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Bạn bè hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn; bạn bè tiếp thêm sức mạnh để bạn đứng dậy khi bạn gặp khó khăn. Bạn bè là động lực của nhau trong lúc đấu tranh, bạn bè là chỗ dựa của tâm hồn, bạn bè là rượu cũ, càng để lâu càng thơm. Hãy là biết ơn những người bạn của bạn, họ cho bạn rất nhiều tốt đẹp.

          Biết ơn đối thủ. Đối thủ có thể khiến bạn thất vọng, họ có thể khiến bạn bẽ mặt, nhưng đối thủ mạnh cũng có thể khiến bạn nhận ra những khuyết điểm của bản thân và thúc đẩy bạn trở nên tốt hơn.

          Lòng biết ơn giống như một tấm mạng vô hình nối khoảng cách ngắn nhất trong trái tim chúng ta. Chúng ta cần biết ơn, lớn lên trong lòng biết ơn và thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống cùng với lòng biết ơn.

                            (Trích Lòng biết ơn - giá trị sống, vẻ đẹp nhân cách con người, 
                                                                             phatgiao.org.Vn, ngày 10/7/2022)
Câu 1. Theo đoạn trích, chúng ta phải biết ơn bố mẹ vì điều gì?
Câu 2.  Em hiểu thế nào về ý nghĩa của câu văn: Bạn bè hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn; bạn bè tiếp thêm sức mạnh để bạn đứng dậy khi bạn gặp khó khăn?
Câu 3. Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong câu văn sau: Biết ơn thầy cô, nếu như cha mẹ đã mang chúng ta đến với thế giới này, thì chính thầy cô là người hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường trong cuộc sống, chính thầy cô là người dạy cho chúng ta nhiều nguyên tắc đối nhân xử thế; người thầy là ngọn đèn soi sáng con đường đời của chúng ta. 

Câu 4. Qua đoạn trích trên, em rút ra bài học gì cho bản thân?
II. Làm văn 

Câu 1. Từ nội dung đoạn trích phần Đọc -hiểu, em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của lòng biết ơn trong cuộc sống.

Câu 2. 
“Chúng tôi có ba người. Ba cô gái. Chúng tôi ở trong một hang dưới chân cao điểm. Con đường qua trước hang, kéo lên đồi, đi đến đâu đó, xa! Đường bị đánh lở loét, màu đất đỏ, trắng lẫn lộn. Hai bên đường không có lá xanh. Chỉ có những thân cây bị tước khô cháy. Những cây nhiều rễ nằm lăn lóc. Những tảng đá to. Một vài cái thùng xăng hoặc thành ô tô méo mó, han gỉ nằm trong đất.
…Việc của chúng tôi là ngồi đây. Khi có bom nổ thì chạy lên, đo khối lượng đất lấp vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom. Người ta gọi chúng tôi là tổ trinh sát mặt đường. Cái tên gợi sự khát khao làm nên những sự tích anh hùng. Do đó, công việc cũng chẳng đơn giản. Chúng tôi bị bom vùi luôn. Có khi bò trên cao điểm về chỉ thấy hai con mắt lấp lánh. Cười thì hàm răng loá lên khuôn mặt nhem nhuốc. Những lúc đó, chúng tôi gọi nhau là "những con quỷ mắt đen".

Đơn vị chăm chúng tôi ra trò. Có gì lại bảo "Để cho bọn trinh sát, chúng nó ở trên đó vắng".

Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Đơn vị thường ra đường vào lúc mặt trời lặn. Và làm việc có khi suốt đêm. 

Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày. Mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi. Thần chết là một tay không thích đùa. Hắn ta lẩn trong ruột những quả bom. Tôi bây giờ còn một vết thương chưa lành miệng ở đùi. Tất nhiên, tôi không vào viện quân y. Việc nào cũng có cái thú của nó. Có ở đâu như thế này không: đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ... Rồi khi xong việc, quay lại nhìn cảnh đoạn đường một lần nữa, thở phào, chạy về hang. Bên ngoài nóng trên 30 độ, chui vào hang là sà ngay đến một thế giới khác. Cái mát lạnh làm toàn thân rung lên đột ngột. Rồi ngửa cổ uống nước, trong ca hay trong bi đông. Nước suối pha đường. Xong thì nằm dài trên nền ẩm, lười biếng nheo mắt nghe ca nhạc từ cái đài bán dẫn nhỏ mà lúc nào cũng có pin đầy đủ. Có thể nghe, có thể nghĩ lung tung... hình như ta sắp mở chiến dịch lớn. Đêm nào xe cũng nườm nượp ngoài đường. Ban đêm chúng tôi được ngủ. Nhưng mấy đêm nay thì chịu. Đứa nào cũng leo tót lên trọng điểm, cầm xẻng xúc, nói vài câu buồn cười với một anh lái xe nào đó. Vui. Chỉ khổ đứa phải trực máy điện thoại trong hang.
Bây giờ là buổi trưa. Im ắng lạ. Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát. Thường cứ thuộc một điệu nhạc nào đó rồi bịa ra lời mà hát. Lời tôi bịa lộn xộn mà ngớ ngẩn đến tôi cũng ngạc nhiên, đôi khi bò ra mà cười một mình.

(Trích Những ngôi sao xa xôi, Lê Minh Khuê, Ngữ văn 9, tập 2,
NXB Giáo dục Việt Nam 2015, trang 114, 115)
Viết bài văn trình bày cảm nhận về vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong được thể hiện trong đoạn trích trên.

GỢI Ý

	Câu
	Nội dung

	
	I. Đọc – hiểu

	1
	- Theo đoạn trích, chúng ta phải biết ơn bố mẹ vì:  bố mẹ đã cho chúng ta cuộc sống, để chúng ta có cơ hội nhìn ra thế giới và trải nghiệm những thăng trầm của thế gian.
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	- Ý nghĩa câu văn:

+ Bạn bè có vai trò rất lớn trong cuộc đời mỗi con người: hỗ trợ và giúp đỡ khi chúng ta gặp khó khăn; tiếp thêm sức mạnh để chúng ta đứng dậy khi gặp khó khăn.
+  Mỗi chúng ta cần trân trọng những người bạn và biết ơn khi bạn giúp đỡ mình.

	3
	* Biện pháp tu từ: Liệt kê: thầy cô là người hướng dẫn chúng ta đi đúng con đường trong cuộc sống, thầy cô là người dạy cho chúng ta nhiều nguyên tắc đối nhân xử thế; người thầy là ngọn đèn soi sáng con đường đời của chúng ta. 
* Hiệu quả nghệ thuật: 
- Làm cho câu văn sinh động, hấp dẫn, giàu nhịp điệu, gây ấn tượng mạnh, tăng tính thuyết phục.

- Diễn đạt đầy đủ, cụ thể, sâu sắc những điều thầy cô đã làm cho chúng ta. Qua đó đề cao vai trò của thầy cô trong cuộc đời mỗi con người.
- Thể hiện thái độ biết ơn, ngợi ca của tác giả trước những công lao của thầy cô, đồng thời mong muốn mọi người hãy biết ơn những người đã giúp đỡ mình.
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	- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của lòng biết ơn là một tình cảm tốt đẹp, nhân văn trong cuộc sống.

- Thấu hiểu được công lao và sự hi sinh của cha mẹ, thầy cô dành cho mình là vô cùng lớn lao.

- Trân trọng những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại cho chúng ta như bạn bè.

- Cần phải biết đền đáp công ơn của những người đã có ơn với mình.

- Học tập, tu dưỡng tốt.... để đền đáp công lao của cha, mẹ.

- Phê phán những người có lối sống vô ơn, bạc nghĩa.

	
	II. Làm văn
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	1. Nêu vấn đề: Ý nghĩa của biết ơn trong cuộc sống

2. Triển khai vấn đề: 

* Giải thích: Lòng biết ơn là sự ghi nhớ và trân trọng những gì mà mình nhận được từ người khác hay với những thành quả lao động do cha ông để lại.
* Ý nghĩa của lòng biết ơn:

+ Là lối ứng xử, lối sống mang vẻ đẹp nhân văn, đã trở thành đạo lí tốt đẹp mang tính truyền thống của con người Việt Nam.
+ Người có lòng biết ơn luôn được yêu quý, trân trọng luôn nhận được sự giúp đỡ của người khác khi gặp khó khăn. 

+ Là nền tảng giúp con người dám đối mặt và vượt qua những khó khăn, thử thách; rèn luyện thêm những phẩm chất khác như tình yêu thương, tinh thần trách nhiệm, lối sống thủy chung ân nghĩa...

+ Góp phần xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người, xã hội phát triển văn minh.
+ Biết ơn quá khứ, trân trọng giá trị nguồn cội là chúng ta đã góp phần bảo vệ nền văn hóa truyền thống của đất nước.

+ …
Những câu tục ngữ nói về lòng biết ơn: Uống nước nhớ nguồn. ăn quả nhớ kẻ trồng cây…

* Phản đề: Tuy nhiên vẫn còn một số cá nhân sống vô tình, vong ân bội nghĩa:  Qua cầu rút ván, Ăn cháo đá bát, ... 

* Bài học nhận thức, hành động: Coi trọng, giữ gìn, kế thừa phát huy lối sống biết ơn; Lối sống ân nghĩa, thủy chung, biết ơn cần phải được thể hiện bằng hành động cụ thể trong gia đình, trong nhà trường, ngoài xã hội.

- Liên hệ...

	2
	I. Xác định vấn đề nghị luận

- Vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn.

II. Triển khai vấn đề nghị luận

1. Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm
- Giới thiệu khái quát về tác giả Lê Minh Khuê, tác phẩm Những ngôi sao xa xôi.
- Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. 

- Tóm tắt truyện.
- Vị trí đoạn trích.
2. Cảm nhận vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong 
a. Hoàn cảnh sống và chiến đấu 

- Họ ở trên một cao điểm, giữa một vùng trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn, nơi tập trung nhất bom đạn và sự nguy hiểm, ác liệt. 

- Công việc của họ càng đặc biệt nguy hiểm. Họ phải chạy trên cao điểm giữa ban ngày, phơi mình ra giữa vùng trọng điểm bắn phá của máy bay địch: Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày. Sau mỗi trận bom, họ phải lao ra trọng điểm, đo và ước tính khối lượng đất đá bị bom địch đào xới, đếm những quả bom chưa nổ và dùng thuốc nổ để phá bom. Đó là một công việc phải mạo hiểm với cái chết, luôn căng thẳng thần kinh, đòi hỏi sự dũng cảm và bình tĩnh hết sức. 

b. Vẻ đẹp của ba cô gái thanh niên xung phong

*  Lí tưởng sống, chiến đấu cao đẹp

- Tuy tuổi đời còn rất trẻ nhưng cả ba cô gái đều tình nguyện đến với Trường Sơn, tự hào kiêu hãnh khi được tham gia chiến đấu. Ta luôn thấy niềm vui niềm kiêu hãnh  qua đôi mắt lấp lánh, qua nụ cười từ gương mặt lấm lem, qua cả cách họ gọi mình bằng cái tên đầy tự hào: tổ trinh sát mặt đường. Điều đó thể hiện lý tưởng cao cả, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc của cả một thế hệ thanh niên Việt Nam đương thời.

*  Gan dạ, dũng cảm, luôn hòa mình vào cuộc chiến đấu

- Các cô luôn làm chủ cuộc sống, dũng cảm đối diện với những vất vả khó khăn bằng thái độ điềm tĩnh. Họ kể về hoàn cảnh sống, hoàn cảnh chiến đấu với một thái độ bình thản, tuyệt nhiên không kêu ca phàn nàn, sợ hãi: Còn chúng tôi thì chạy trên cao điểm cả ban ngày. Mà ban ngày chạy trên cao điểm không phải chuyện chơi... Phương Định còn kể về sự nguy hiểm với giọng bình thản pha chút bông đùa: Thần chết là một tay không thích đùa. Hắn ta lẩn trong ruột những quả bom. 
- Phương Định có một vết thương chưa lành ở đùi nhưng cô không vào viện quân y điều trị mà vẫn tiếp tục ở lại sẵn sàng nhận nhiệm vụ. 

- Thậm chí, chuyện sống chết hằng ngày, đối mặt với nguy hiểm còn được cô xem là một cái thú riêng: Việc nào cũng có cái thú của nó. Có ở đâu như thế này không: đất bốc khói, không khí bàng hoàng, máy bay đang ầm ì xa dần. Thần kinh căng như chão, tim đập bất chấp cả nhịp điệu, chân chạy mà vẫn biết rằng khắp chung quanh có nhiều quả bom chưa nổ. Có thể nổ bây giờ, có thể chốc nữa. Nhưng nhất định sẽ nổ...

 - Là những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, ba cô gái  say mê chiến đấu và hòa mình vào cuộc chiến đấu. Ở dưới hang nhưng các cô luôn hướng lên mặt đường, nghĩ suy về cuộc chiến: hình như ta sắp mở chiến dịch lớn. Đêm nào xe cũng đi  nườm nượp ngoài đường... 

* Hồn nhiên, lạc quan, mơ mộng

- Các cô tự tạo ra một không gian thanh bình, êm dịu, tươi trẻ trong hang dưới chân cao điểm.

- Xong công việc, các cô trở lại hang - thế giới của sự thanh thản, hồn nhiên: nằm dài trên nền ẩm, lười biếng nheo mắt nghe ca nhạc… Có thể nghe, có thể nghĩ lung tung…

- Ba cô gái luôn cảm nhận được những niềm vui tuổi trẻ trong cuộc sống chiến đấu: Đứa nào cũng leo tót lên trọng điểm, cầm xẻng xúc, nói vài câu buồn cười với một anh lái xe nào đó. Vui. 
- Và giữa không gian đầy đạn bom, họ vẫn cất lên tiếng hát lạc quan, yêu đời: Tôi ngồi dựa vào thành đá và khe khẽ hát. Tôi mê hát…

3. Đánh giá

- Nghệ thuật xây dựng nhân vật:

+ Sử dụng vai kể là nhân vật chính, cách kể chuyện tự nhiên, ngôn ngữ trẻ trung, sinh động.

+ Miêu tả tâm lí nhân vật chân thực, tinh tế, làm hiện lên một thế giới nội tâm phong phú.

- Hình ảnh các nhân vật hiện lên trong đoạn trích với những phẩm chất cao quý, tiêu biểu cho vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mĩ cứu nước.


